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BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Kèm theo Nghị định số ...../2023/NĐ-CP ngày ..... tháng ..... năm 2023 của Chính phủ)

	STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu
	Kỳ báo cáo
	Ngày nhận báo cáo

	1
	001.N/BCB-BHXH
	Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	Năm
	Ngày 30 tháng 6 năm sau năm báo cáo

	2
	002.N/BCB-BHXH
	Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chia theo địa phương
	Năm
	Ngày 30 tháng 6 năm sau năm báo cáo

	3
	003.N/BCB-BHXH
	Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	Năm
	Ngày 30 tháng 6 năm sau năm báo cáo

	4
	004.N/BCB-BHXH 
	Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chia theo địa phương
	Năm
	Ngày 30 tháng 6 năm sau năm báo cáo

	5
	005.N/BCB-BHXH
	Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	Năm
	Ngày 30 tháng 9 năm sau năm báo cáo

	6
	006.Q/BCB-BHXH 
	Thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chia theo địa phương
	Quý
	Ngày 25 tháng thứ 2 quý sau quý báo cáo


	Biểu số: 001.N/BCB-BHXH
Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo: Ngày 30 tháng 6 năm sau năm báo cáo
	SỐ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê




	
	Mã số
	Số người (Người)

	A
	B
	1

	I. BẢO HIỂM XÃ HỘI 
	01
	 

	 1. Doanh nghiệp nhà nước 
	02
	 

	 2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
	03
	 

	 3. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 
	04
	 

	 4. Hành chính, đảng, đoàn thể 
	05
	 

	 5. Khối lực lượng vũ trang, cơ yếu 
	06
	 

	 6. Cán bộ xã, phường, thị trấn 
	07
	 

	 7. Tổ chức nước ngoài, quốc tế 
	08
	 

	 8. Ngoài công lập, hợp tác xã, tổ chức khác 
	09
	 

	 9. Cán bộ không chuyên trách cấp xã 
	10
	 

	 10. Các đối tượng khác 
	11
	 

	 11. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 
	12
	 

	II. BẢO HIỂM Y TẾ
	13
	 

	 1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng 
	14
	 

	 2. Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng 
	15
	 

	 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng 
	16
	 

	 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng 
	17
	 

	 5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình 
	18
	 

	6. Nhóm do người sử dụng lao động đóng
	19
	

	III. BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	20
	 

	 1. Doanh nghiệp nhà nước 
	21
	 

	 2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
	22
	 

	 3. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 
	23
	 

	 4. Hành chính, đảng, đoàn thể 
	24
	 

	 5. Khối lực lượng vũ trang, cơ yếu 
	25
	 

	 6. Cán bộ xã, phường, thị trấn 
	26
	 

	 7. Tổ chức nước ngoài, quốc tế 
	27
	 

	 8. Ngoài công lập, hợp tác xã, tổ chức khác 
	28
	 

	 9. Cán bộ không chuyên trách cấp xã 
	29
	 

	 10. Các đối tượng khác 
	30
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


	Biểu số: 002.N/BCB-BHXH
Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …./…./2023
Ngày nhận báo cáo: Ngày 30 tháng 6 năm sau năm báo cáo
	SỐ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHIA THEO ĐỊA PHƯƠNG
Năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê




        Đơn vị tính: Người

	
	 Mã số 
	 Bảo hiểm
xã hội
	 Bảo hiểm
y tế
	 Bảo hiểm thất nghiệp

	
	
	
	
	

	 A 
	 B 
	1
	2
	3

	Tổng số
	01
	
	
	

	1.Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã 02= Mã 03 +… + Mã 13)
	02
	
	
	

	Hà Nội
	03
	 
	 
	 

	Vĩnh Phúc
	04
	 
	 
	 

	Bắc Ninh
	05
	 
	 
	 

	Quảng Ninh
	06
	 
	 
	 

	Hải Dương
	07
	 
	 
	 

	Hải Phòng
	08
	 
	 
	 

	Hưng Yên
	09
	
	
	

	Thái Bình
	10
	
	
	

	Hà Nam
	11
	
	
	

	Nam Định
	12
	
	
	

	Ninh Bình
	13
	
	
	

	2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 14= Mã 15 +… + Mã 28)
	14
	
	
	

	Hà Giang
	15
	 
	 
	 

	Cao Bằng
	16
	
	
	

	Bắc Kạn
	17
	
	
	

	Tuyên Quang
	18
	
	
	

	Lào Cai
	19
	
	
	

	Yên Bái
	20
	
	
	

	Thái Nguyên
	21
	
	
	

	Lạng Sơn
	22
	
	
	

	Bắc Giang
	23
	
	
	

	Phú Thọ
	24
	
	
	

	Điện Biên
	25
	
	
	

	Lai Châu
	26
	
	
	

	Sơn La
	27
	
	
	

	Hòa Bình
	28
	
	
	

	3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 29= Mã 30 +… + Mã 43)
	29
	
	
	

	Thanh Hóa
	30
	
	
	

	Nghệ An
	31
	
	
	

	Hà Tĩnh
	32
	
	
	

	Quảng Bình
	33
	
	
	

	Quảng Trị
	34
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	35
	
	
	

	Đà Nẵng
	36
	
	
	

	Quảng Nam
	37
	
	
	

	Quảng Ngãi
	38
	
	
	

	Bình Định
	39
	
	
	

	Phú Yên
	40
	
	
	

	Khánh Hòa
	41
	
	
	

	Ninh Thuận
	42
	
	
	

	Bình Thuận
	43
	
	
	

	4. Vùng Tây Nguyên (Mã 44= Mã 45 +… + Mã 49)
	44
	
	
	

	Kon Tum
	45
	
	
	

	Gia Lai
	46
	
	
	

	Đắk Lắk
	47
	
	
	

	Đắk Nông
	48
	
	
	

	Lâm Đồng
	49
	
	
	

	5. Vùng Đông Nam Bộ (Mã 50= Mã 51 +… + Mã 56)
	50
	
	
	

	Bình Phước
	51
	
	
	

	Tây Ninh
	52
	
	
	

	Bình Dương
	53
	
	
	

	Đồng Nai
	54
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	55
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	56
	
	
	

	6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã 57= Mã 58 +… + Mã 70)
	57
	
	
	

	Long An
	58
	
	
	

	Tiền Giang
	59
	
	
	

	Bến Tre
	60
	
	
	

	Trà Vinh
	61
	
	
	

	Vĩnh Long
	62
	
	
	

	Đồng Tháp
	63
	
	
	

	An Giang
	64
	
	
	

	Kiên Giang
	65
	
	
	

	Cần Thơ
	66
	
	
	

	Hậu Giang
	67
	
	
	

	Sóc Trăng
	68
	
	
	

	Bạc Liêu
	69
	
	
	

	Cà Mau
	70
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 001.N/BCB-BHXH: Số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), 
bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)
Biểu số 002.N/BCB-BHXH: Số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chia theo địa phương
1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Số người tham gia bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội gồm số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc các đối tượng sau:

- Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm:

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 
03 tháng;

+ Cán bộ, công chức, viên chức;

+ Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

+ Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng 
tiền lương;

+ Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

- Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

- Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
b) Số người tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Số người tham gia bảo hiểm y tế được xác định theo 6 nhóm đối tượng cụ thể như sau:

- Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;
- Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng;
- Nhóm do ngân sách nhà nước đóng;

- Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; 
- Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình;

- Nhóm do người sử dụng lao động đóng.
Chi tiết về người tham gia bảo hiểm y tế thuộc 06 nhóm tham gia bảo hiểm y tế quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 Chương I Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
c) Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm tự nguyện.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được xác định như sau:

- Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

- Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

- Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân cư, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động. 
2. Cách ghi biểu

a) Biểu số 001.N/BCB-BHXH

- Cột 1: Ghi tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo nội dung tương ứng của cột A.
b) Biểu số 002.N/BCB-BHXH

- Cột 1, 2, 3: Ghi tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo nội dung tương ứng của cột A.
3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

	Biểu số: 003.N/BCB-BHXH
Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo: Ngày 30 tháng 6 năm sau năm báo cáo
	SỐ NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG         BẢO HIỂM XÃ HỘI , BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 
Năm ...
	Đơn vị báo cáo:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê
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	Người
	 

	2. Số người hưởng một lần
	07
	Người
	 

	II. SỐ LƯỢT NGƯỜI KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
	08
	Lượt người
	 

	1. Khám, chữa bệnh ngoại trú
	09
	Lượt người
	 

	2. Khám, chữa bệnh nội trú
	10
	Lượt người
	 

	III. SỐ NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	11
	Người
	 

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


	Biểu số: 004.N/BCB-BHXH
Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo: Ngày 30 tháng 6 năm sau năm báo cáo
	SỐ NGƯỜI ĐƯỢCHƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHIA THEO ĐỊA PHƯƠNG
Năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê




      Đơn vị tính: Người/Lượt người

	
	Mã số
	Số người được hưởng Bảo hiểm xã hội
	Số lượt người khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế
	Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

	
	
	Do NSNN trả
	Do BHXH trả
	
	

	
	
	Hàng tháng
	Một lần
	Hàng tháng
	Một lần
	Ngoại trú
	Nội trú
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	
	

	1.Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã 02= Mã 03 +… + Mã 13)
	02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Hà Nội
	03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vĩnh Phúc
	04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Bắc Ninh
	05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Quảng Ninh
	06
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Dương
	07
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Phòng
	08
	
	
	
	
	
	
	

	Hưng Yên
	09
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Bình
	10
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Nam
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Nam Định
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Ninh Bình
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 14= Mã 15 +… + Mã 28)
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Hà Giang
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Cao Bằng
	16
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Kạn
	17
	
	
	
	
	
	
	

	Tuyên Quang
	18
	
	
	
	
	
	
	

	Lào Cai
	19
	
	
	
	
	
	
	

	Yên Bái
	20
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	21
	
	
	
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	22
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Giang
	23
	
	
	
	
	
	
	

	Phú Thọ
	24
	
	
	
	
	
	
	

	Điện Biên
	25
	
	
	
	
	
	
	

	Lai Châu
	26
	
	
	
	
	
	
	

	Sơn La
	27
	
	
	
	
	
	
	

	Hòa Bình
	28
	
	
	
	
	
	
	

	3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 29= Mã 30 +… + Mã 43)
	29
	
	
	
	
	
	
	

	Thanh Hóa
	30
	
	
	
	
	
	
	

	Nghệ An
	31
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Tĩnh
	32
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Bình
	33
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Trị
	34
	
	
	
	
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	35
	
	
	
	
	
	
	

	Đà Nẵng
	36
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Nam
	37
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ngãi
	38
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Định
	39
	
	
	
	
	
	
	

	Phú Yên
	40
	
	
	
	
	
	
	

	Khánh Hòa
	41
	
	
	
	
	
	
	

	Ninh Thuận
	42
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Thuận
	43
	
	
	
	
	
	
	

	4. Vùng Tây Nguyên (Mã 44= Mã 45 +… + Mã 49)
	44
	
	
	
	
	
	
	

	Kon Tum
	45
	
	
	
	
	
	
	

	Gia Lai
	46
	
	
	
	
	
	
	

	Đắk Lắk
	47
	
	
	
	
	
	
	

	Đắk Nông
	48
	
	
	
	
	
	
	

	Lâm Đồng
	49
	
	
	
	
	
	
	

	5. Vùng Đông Nam Bộ (Mã 50= Mã 51 +… + Mã 56)
	50
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Phước
	51
	
	
	
	
	
	
	

	Tây Ninh
	52
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Dương
	53
	
	
	
	
	
	
	

	Đồng Nai
	54
	
	
	
	
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	55
	
	
	
	
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	56
	
	
	
	
	
	
	

	6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã 57= Mã 58 +… + Mã 70)
	57
	
	
	
	
	
	
	

	Long An
	58
	
	
	
	
	
	
	

	Tiền Giang
	59
	
	
	
	
	
	
	

	Bến Tre
	60
	
	
	
	
	
	
	

	Trà Vinh
	61
	
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Long
	62
	
	
	
	
	
	
	

	Đồng Tháp
	63
	
	
	
	
	
	
	

	An Giang
	64
	
	
	
	
	
	
	

	Kiên Giang
	65
	
	
	
	
	
	
	

	Cần Thơ
	66
	
	
	
	
	
	
	

	Hậu Giang
	67
	
	
	
	
	
	
	

	Sóc Trăng
	68
	
	
	
	
	
	
	

	Bạc Liêu
	69
	
	
	
	
	
	
	

	Cà Mau
	70
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 003.N/BCB-BHXH: Số người được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)
Biểu số 004.N/BCB-BHXH: Số người được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chia theo địa phương
1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Số người được hưởng bảo hiểm xã hội
Số người được hưởng BHXH là số người đã tham gia BHXH được nhận tiền BHXH (tính theo số người, bất kể một người nhận được nhiều loại BHXH khác nhau) (bao gồm số người hưởng BHXH từ nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo). 

Số người được hưởng BHXH được chi trả theo nguồn chi và các chế độ.
b) Số người được hưởng bảo hiểm y tế

Số người được hưởng bảo hiểm y tế là số người đã tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh được hưởng các dịch vụ khám chữa bệnh (tính theo số lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế).

c) Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

 Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp là số người đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp khi mất việc làm (thất nghiệp) được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (tính theo số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp).

2. Cách ghi biểu

a) Biểu số 003.N/BCB-BHXH: 
Cột 1: Ghi tổng số người/lượt người được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo nội dung tương ứng của cột A.
Trong đó tổng số người hưởng hàng tháng: Ghi tổng số người được hưởng hương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo. 
b) Biểu số 004.N/BCB-BHXH:
- Cột 1, 2, 3, 4: Ghi tổng số người được hưởng Bảo hiểm xã hội theo nguồn chi, hình thức chi tương ứng nội dung của cột A.
- Cột 5, 6: Ghi tổng số lượt người khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo hình thức điều trị tương ứng nội dung của cột A.
- Cột 7: Ghi tổng số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng nội dung của cột A.
3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
	Biểu số: 005.N/BCB-BHXH 

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo: Ngày 30 tháng 9 năm sau năm báo cáo
	THU, CHI QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


Đơn vị tính: Tỷ đồng 

	
	Mã số
	Tổng số

	A
	B
	1

	I. TỔNG THU
	01
	 

	A. NSNN cấp chi BHXH
	02
	

	B. Thu quỹ bảo hiểm xã hội
	03
	 

	1. Tiền thu bảo hiểm xã hội từ các đối tượng 
	04
	 

	2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ
	05
	 

	3. Lãi đầu tư tài chính
	06
	 

	4. Thu khác
	07
	 

	C. Thu quỹ bảo hiểm y tế
	08
	 

	1. Tiền thu bảo hiểm y tế từ các đối tượng
	09
	 

	2. Ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ
	10
	 

	3. Lãi đầu tư tài chính
	11
	 

	4. Thu khác
	12
	 

	D. Thu quỹ bảo hiểm thất nghiệp
	13
	 

	1. Tiền thu bảo hiểm thất nghiệp từ các đối tượng
	14
	 

	2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ
	15
	 

	3. Lãi đầu tư tài chính
	16
	 

	4. Thu khác
	17
	 

	II. TỔNG CHI
	18
	 

	A. Chi BHXH nguồn NSNN
	19
	

	B. Chi quỹ bảo hiểm xã hội
	20
	 

	1. Chi các chế độ theo quy định
	21
	 

	2. Chi hoạt động quản lý 
	22
	 

	C. Chi quỹ bảo hiểm y tế
	23
	 

	1. Chi các chế độ theo quy định
	24
	 

	2. Chi hoạt động quản lý 
	25
	 

	D. Chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp
	26
	 

	1. Chi các chế độ theo quy định
	27
	 

	2. Chi hoạt động quản lý 
	28
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 005.N/BCB-BHXH: Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

1. Khái niệm, phương pháp tính

a) NSNN cấp chi BHXH: Là số tiền NSNN cấp cho BHXH Việt Nam để thực hiện chi trả các chế độ BHXH của các đối tượng nghỉ việc hưởng BHXH từ trước ngày 01/01/1995 trở về trước (đây là nhóm đối tượng hưởng BHXH do NSNN có trách nhiệm chi trả).

b) Thu quỹ BHXH gồm:

- Tiền thu BHXH từ các đối tượng: Là số tiền thu do cơ quan BHXH thực hiện thu từ các đối tượng tham gia BHXH theo quy định của pháp luật.

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ: Là khoản kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ quỹ BHXH để chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH của các đối tượng nghỉ hưởng BHXH sau ngày 01/01/1995 (hiện tại chưa có phát sinh).
- Lãi đầu tư tài chính: Là số tiền thu được từ hoạt động đầu tư quỹ BHXH do cơ quan BHXH Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Thu khác: Gồm các khoản thu khác như lãi tiền gửi ngân hàng, thu hồi do chi sai, thu tài trợ, viện trợ… làm tăng quỹ BHXH.
c) Thu quỹ BHYT gồm:

- Tiền thu BHYT từ các đối tượng: Là số tiền thu do cơ quan BHXH thực hiện thu từ các đối tượng tham gia BHYT theo quy định của pháp luật.

- Ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ: Là khoản tiền mua BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ theo quy định.

- Lãi đầu tư tài chính: Là số tiền thu được từ hoạt động đầu tư quỹ BHYT do cơ quan BHXH Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Thu khác: Gồm các khoản thu khác như lãi tiền gửi ngân hàng, thu hồi do chi sai, thu tài trợ, viện trợ… làm tăng quỹ BHYT.

d) Thu quỹ BHTN gồm:

- Tiền thu BHTN từ các đối tượng: Là số tiền thu do cơ quan BHXH thực hiện thu từ các đối tượng tham gia BHTN theo quy định của pháp luật.

- Ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ: Là khoản đóng góp của ngân sách nhà nước vào quỹ BHTN theo quy định.

- Lãi đầu tư tài chính: Là số tiền thu được từ hoạt động đầu tư quỹ BHTN do cơ quan BHXH Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Thu khác: Gồm các khoản thu khác như lãi tiền gửi ngân hàng, thu hồi do chi sai, thu tài trợ, viện trợ… làm tăng quỹ BHTN.

đ) Chi BHXH nguồn NSNN: Là số tiền chi các chế độ BHXH, tiền chi mua BHYT cho các đối tượng hưởng BHXH từ nguồn NSNN (đối tượng phát sinh trước ngày 01/01/1995).

e) Chi quỹ BHXH gồm:

- Chi các chế độ theo quy định: Là số tiền chi các chế độ BHXH, tiền chi mua BHYT cho các đối tượng hưởng BHXH từ quỹ BHXH (đối tượng phát sinh từ ngày 01/01/1995 đến thời điểm báo cáo).

- Chi quản lý quỹ BHXH: Là tiền chi cho các hoạt động quản lý quỹ BHXH theo quy định hiện hành.

g) Chi quỹ BHYT gồm: 

- Chi các chế độ theo quy định: Bao gồm toàn bộ chi phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, chi phí KCB BHYT cho người có thẻ BHYT theo quy định hiện hành.

- Chi quản lý quỹ BHYT: Là tiền chi cho các hoạt động quản lý quỹ BHYT theo quy định hiện hành.

h) Chi quỹ BHTN gồm:

- Chi các chế độ theo quy định: Bao gồm toàn bộ tiền chi cho đối tượng hưởng các chế độ BHTN (chi trợ cấp thất nghiệp, chi dạy nghề, chi hỗ trợ tư vấn tìm việc làm cho người lao động, chi bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề, chi mua BHYT cho người hưởng BHTN).

- Chi quản lý quỹ BHTN: Là tiền chi cho các hoạt động quản lý quỹ BHTN theo quy định hiện hành.

2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi số thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo nội dung tương ứng của cột A.

3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Báo cáo nghiệp vụ về hoạt động quỹ bảo hiểm).
	Biểu số: 006.Q/BCB-BHXH 

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo: Ngày 25 tháng thứ 2 quý sau quý báo cáo
	THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHIA THEO ĐỊA PHƯƠNG
Qúy ... năm ...
	Đơn vị báo cáo:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


Đơn vị tính: Tỷ đồng
	
	Mã số
	Thu
	Chi

	
	
	NSNN cấp chi BHXH
	Bảo hiểm xã hội
	Bảo hiểm
y tế
	Bảo hiểm thất nghiệp
	Bảo hiểm xã hội
	Bảo hiểm
y tế
	Bảo hiểm thất nghiệp

	
	
	
	
	
	
	Nguồn NSNN
	Nguồn quỹ BHXH
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Tổng số
	01
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã 02= Mã 03 +… + Mã 13)
	02
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hà Nội
	03
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vĩnh Phúc
	04
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bắc Ninh
	05
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Quảng Ninh
	06
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Dương
	07
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Phòng
	08
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hưng Yên
	09
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Bình
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Nam
	11
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nam Định
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ninh Bình
	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 14= Mã 15 +… + Mã 28)
	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Giang
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cao Bằng
	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Kạn
	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuyên Quang
	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lào Cai
	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yên Bái
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Giang
	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phú Thọ
	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điện Biên
	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lai Châu
	26
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sơn La
	27
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hòa Bình
	28
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 29= Mã 30 +… + Mã 43)
	29
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thanh Hóa
	30
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Biểu số 006.Q/BCB-BHXH: Thu, chi bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chia theo địa phương
1. Khái niệm, phương pháp tính

1.1. Phần thu:

a) NSNN cấp chi BHXH: BHXH Việt Nam cấp cho BHXH các tỉnh, thành phố để thực hiện chi trả các chế độ BHXH của các đối tượng nghỉ việc hưởng BHXH từ trước ngày 01/01/1995 trở về trước (đây là nhóm đối tượng hưởng BHXH do NSNN có trách nhiệm chi trả).

b) Thu BHXH: Là số tiền thu do cơ quan BHXH thực hiện thu từ các đối tượng tham gia BHXH theo quy định của pháp luật.

c) Thu BHYT: Là số tiền thu do cơ quan BHXH thực hiện thu từ các đối tượng tham gia BHYT theo quy định của pháp luật.

d) Thu BHTN: Là số tiền thu do cơ quan BHXH thực hiện thu từ các đối tượng tham gia BHTN theo quy định của pháp luật.

1.2. Phần chi:

a) Chi BHXH nguồn NSNN: Là số tiền chi các chế độ BHXH, tiền chi mua BHYT cho các đối tượng hưởng BHXH từ nguồn NSNN (đối tượng phát sinh trước ngày 01/01/1995).

b) Chi BHXH: Là số tiền chi cho đối tượng hưởng các chế độ BHXH, tiền chi mua BHYT cho người hưởng BHXH.

c) Chi BHTN: Là số tiền chi cho đối tượng hưởng các chế độ BHTN, tiền chi mua thẻ BHYT cho người hưởng BHTN.

d) Chi BHYT: Là số tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu, chi phí KCB BHYT cho người có thẻ BHYT theo quy định hiện hành.

2. Cách ghi biểu

- Cột 1, 2, 3, 4: Ghi số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước, từ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Cột 5, 6, 7, 8: Ghi số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước, từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
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